
Stt

STT 

trong 

HSYC

Tên Vật tư Tên thương mại ĐVT Yêu cầu kỹ thuật Hãng SX NSX SĐK Qui cách Nhóm Lý do

1 23
Bơm kim tiêm 

nhựa 10ml

Bơm tiêm sử dụng 

một lần Tanaphar 

(10ml)

cái

Bơm tiêm được làm từ nhựa PP dùng trong y tế. không 

chứa độc tố DEHP. Dung tích 10ml,Cỡ kim 23G x 1", 

25G x 1". đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít 

tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, đóng gói 

riêng

đảm bảo vô trùng. Tiệt trùng bằng

khí E.O .

Tanaphar Việt Nam 2100061ĐKLHTúi 01 chiếc;
100 chiếc/ hộp;
12 hộp/ kiện.3
Giá cao hơn 

giá dự toán

2 24

Bơm kim tiêm 

nhựa

 1ml

Bơm tiêm sử dụng 

một lần Tanaphar 

(1ml)

Cái

Bơm tiêm nhựa liền

 kim 1ml, cỡ kim 26Gx1/2; gioăng có núm bơm hết 

hành trình giúp tiêm hết thuốc.

Tanaphar Việt Nam 2100061ĐKLHTúi 01 chiếc;
100 chiếc/ hộp;
42 hộp/ kiện.3
Giá cao hơn 

giá dự toán

3 25
Bơm kim tiêm 

nhựa 3ml

Bơm tiêm sử dụng 

một lần Tanaphar 

(3ml)

cái

Bơm tiêm được làm

 từ nhựa PP dùng trong y tế. không chứa độc tố 

DEHP. Dung tích 3ml,Cỡ kim 23G x 1",25Gx1", 

25Gx5/8". đầu

kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía 

bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, Đóng gói riêng đảm 

bảo vô trùng.Tiệt trùng

bằng khí E.O .

Tanaphar Việt Nam 2100061ĐKLHTúi 01 chiếc;
100 chiếc/ hộp;
30 hộp/ kiện.3
Giá cao hơn 

giá dự toán

4 26
Bơm kim tiêm 

nhựa 5ml

Bơm tiêm sử dụng 

một lần Tanaphar 

(5ml)

cái

Bơm tiêm được làm từ nhựa

 PP dùng trong y tế. không chứa độc tố DEHP. Dung 

tích 5ml,Cỡ kim 23G x 1",25Gx1", 25Gx5/8". đầu

kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía 

bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, Đóng gói riêng dạng ép 

vỉ, đảm bảo vô

trùng. Tiệt trùng bằng khí E.O .

Tanaphar Việt Nam 2100061ĐKLH

Túi 01 chiếc;

100 chiếc/ 

hộp;

20 hộp/ kiện.

3
Giá cao hơn 

giá dự toán

Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu BNC

Phụ lục III

DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO KHÔNG TRÚNG THẦU

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-YTCL ngày       tháng 10 năm 2022 của Trung tâm Y tế Cam Lâm)
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5 27

Khẩu trang 3 

lớp 

tiệt trùng móc tai

Khẩu trang y tế 4 lớp Cái

Chất liệu: vải PP 

không dệt. Có thanh nẹp mũi

Đặc điểm: 3 lớp

* Lớp 1: Vải không dệt PP Spunbond trắng

* Lớp 2: Vải không dệt PP Spunbond  xanh

* Lớp giữa: Giấy lọc

- Thanh tựa mũi: bằng nhựa PP định hình (không dùng 

lõi kim loại bọc nhựa), an toàn khi sử dụng.

- Kích thước mở rộng > 16.5cm.

- Dây thun mềm, đàn hồi tốt.

- Hiệu suất lọc khuẩn (Bacterial Filtration Efficiency - 

BFE): > 99%

Đồng Sen Việt Nam 220000003/PC 50 cái/Hộp 5
Giá cao hơn 

giá dự toán

6 28

Lọ nhựa bệnh

 phẩm nắp

đỏ

Lọ nhựa đựng mẫu cái
Vật liệu: nhựa y tế

 ( nhựa nguyên sinh); Quy cách: lọ 55ml, có nắp đỏ.
BONA Việt Nam 220001355/PC

100 Lọ/gói;

500 lọ/thùng
5

Giá cao hơn 

giá dự toán

Tổng cộng 06 mặt hàng
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